
HÀNG HÓA XUẤT KHẨU

Lượng Giá trị Lượng Giá trị Lượng Giá trị Lượng Giá trị

Tổng kim ngạch 152 803.5 129 767.7 84.92 113.22

Phân theo loại hình kinh tế

Kinh tế Nhà nước

Kinh tế tư nhân 80 169.9 66 311.4 82.71 116.99

Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài 72 633.6 63 456.3 87.36 110.21

Phân theo mặt hàng chủ yếu

Hàng thuỷ sản 1 036.2 1 123.5 108.42 100.62

Sản phẩm mây, tre, cói và thảm  127.2  205.4 161.48 45.05

Sản phẩm gỗ  200.0  185.0 92.50 181.37

Giấy và các sản phẩm từ giấy  717.8  708.0 98.64 46.39

Xơ, sợi dệt các loại 15 324.7 12 029.0 78.49 73.62

Hàng dệt, may 102 636.0 89 163.2 86.87 131.28

Sản phẩm gốm, sứ 1 160.4 1 310.3 112.92 85.23

Sắt thép 4 627.4 4 500.0 97.25 577.95

Sản phẩm từ sắt thép 2 800.0 1 200.0 42.86 164.94

Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh 

kiện  606.9 747.0 123.09 60.78

Hàng hóa khác 21 611.0 16 631.2 76.96 75.08

                                                                                                                                                                                      Đơn vị tính : Tấn, Nghìn USD

Thực hiện  T12/2018 Ước thực hiện T01/2019
Ước thực hiện T01/2019 so 

với T12/2018 (%)

Ước thực hiện T01/2019 so 

với T01/2018 (%)



 HÀNG HÓA NHẬP KHẨU

Lượng Giá trị Lượng Giá trị Lượng Giá trị Lượng Giá trị

Tổng kim ngạch 135 405.1 130 375.0 96.29 129.05

Phân theo loại hình kinh tế

Kinh tế Nhà nước

Kinh tế tư nhân 76 449.8 67 001.0 87.64 146.41

Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài 58 955.3 63 374.0 107.49 116.73

Phân theo mặt hàng chủ yếu

Hàng thủy sản  247.9  240.0 96.81 35.23

Xăng dầu các loại 25 301.1 22 000.0 86.95 104.12

Hóa chất 5 360.2 5 458.0 101.82 820.86

Chất dẻo nguyên liệu 1 565.0 1 323.8 84.59 71.60

Bông các loại 7 920.0 8 980.0 113.38 141.58

Xơ, sợi dệt 8 960.0 6 450.0 71.99 96.89

Vải các loại 37 928.4 41 328.6 108.96 188.19

Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày 15 119.6 16 810.4 111.18 238.36

Phế liệu sắt thép 9 413.6 8 797.0 93.45 38.16

Sắt thép các loại 1 060.0  830.0 78.30 107.99

Máy vi tính, sản phảm điện tử  153.4  154.0 100.42 122.46

Máy móc, thiết bị, phụ tùng khác  64.9  65.0 100.20 2.49

Hàng hoá khác 20 580.1 16 286.3 79.14 204.31

Thực hiện  T12/2018 Ước thực hiện T01/2019
Ước thực hiện T01/2019 so 

với T12/2018 (%)

Ước thực hiện T01/2019 so 

với T01/2018 (%)

                                                                                                                                                                                      Đơn vị tính : Tấn, Nghìn USD


